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1 TC251019 Nguyễn Thanh Bình 15/06/2010 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV1 00 6.9 0.75 0 7.65 Quản trị khách sạn Trung cấp

2 TC251149 Lê Thị Ngọc Diễm 22/02/2010 Tỉnh Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 6.6 0.25 0 6.85 Quản trị khách sạn Trung cấp

3 TC251018 Đỗ Nguyễn Gia Hân 13/07/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 6.5 0.25 0 6.75 Quản trị khách sạn Trung cấp

4 TC251191 Trần Nguyễn KhánhLinh 26/12/2009 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 6.7 0.75 0 7.45 Quản trị khách sạn Trung cấp

5 TC251199 Nguyễn Hoàng Long 17/02/2007 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2-NT 00 5.7 0.50 0 6.20 Quản trị khách sạn Trung cấp

6 TC251203 Tô Thị Kim Nga 23/08/2009 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 5.8 0.75 0 6.55 Quản trị khách sạn Trung cấp

7 TC251014 Huỳnh Đặng Tuyết Ngân 14/09/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 7.4 0.75 0 8.15 Quản trị khách sạn Trung cấp

8 TC251180 Lê Anh Phôi 18/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV1 00 5.7 0.75 0 6.45 Quản trị khách sạn Trung cấp

9 TC251059 Dương Tấn Quốc 31/01/2010 Ninh Thuận Nam Chăm KSA KV1 04 5.5 0.75 2 8.25 Quản trị khách sạn Trung cấp

10 TC251139 Nguyễn Thị Thảo Quyên 23/11/2008 Tỉnh Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 7.9 0.75 0 8.65 Quản trị khách sạn Trung cấp

11 TC251090 Nguyễn Ngọc ThuậnThảo 29/06/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 7.8 0.75 0 8.55 Quản trị khách sạn Trung cấp

12 TC251219 Nguyễn Nhật Tiền 15/08/2010 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV2 00 6.7 0.25 0 6.95 Quản trị khách sạn Trung cấp

13 TC251093 Trần Lê Khánh Trân 13/06/2010 Cà Mau Nữ Kinh KSA KV1 00 6.0 0.75 0 6.75 Quản trị khách sạn Trung cấp

14 TC251121 Lê An Triều 29/07/2025 Ninh Thuận Nam Kinh KSA KV1 00 5.5 0.75 0 6.25 Quản trị khách sạn Trung cấp

15 TC251015 Bùi Thị Thanh Truyền 10/11/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV1 00 6.0 0.75 0 6.75 Quản trị khách sạn Trung cấp

16 TC251197 Võ Ngọc Thanh Vi 16/02/2008 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2-NT 00 7.7 0.50 0 8.20 Quản trị khách sạn Trung cấp

17 TC251134 Lê Ngọc Như Ý 08/03/2010 Ninh Thuận Nữ Kinh KSA KV2 00 6.8 0.25 0 7.05 Quản trị khách sạn Trung cấp
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